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Sức khỏe và phúc lợi 

 
1. Sức khỏe của người trưởng thành và người cao tuổi 

 

1) Tầm soát ung thư, khám sức khỏe định đặc biệt, v.v... 

 

Lưuý: Độ   tuộ i đượ c tính tạ i thợ i điể m ngày 1 tháng 4 năm 2023 

Hạ ng mụ c tạ m soát Độ i tượ ng 
Sộ  tiể n tư  chi trạ  

Nộ  i dung tạ m soát 
Cá nhân Tạ  p thể  

Tạ m soát bạ ng cách 

chụ p X-quang vùng 

ngư c (bể  nh lao và 

ung thư phộ i) 
 

Tư  40 trợ  lên 200 yên 200 yên Chụ p X-quang toàn bộ   phộ i 

 Xét 

nghiể  m 

tể  bào 

trong 

đợ m 

Tư  50 tuộ i trợ  lên 500 yên 500 yên Xét nghiể  m đợ m (đụ  điể u kiể  n 

theo thăm hộ i cụ a bác sĩ) 

Tạ m soát ung thư dạ  
dày (Kiể m tra vợ i 
Barium hoạ  c Camera 

dạ  dày) 

Ngượ i tư  40 tuộ i trợ  lên chưa 

đượ c khám bạ ng thiể t bị  nộ  i 
soi dạ  dày vào năm trượ c 

1.600 

yên 

1.300 yên 

* Khám sư c 

khộ e theo 

nhóm chỉ  xét 

nghiể  m cạ n 

quang   

・Kiể m tra vợ i Barium 

Chụ p X-quang bạ ng cách uộ ng 

barium (chạ t cạ n quang) 

・Camera dạ  dày 

Đưa thiể t bị  nộ  i soi dạ  dày vào 

tư  miể  ng hoạ  c mũi để  kiể m tra 

(chỉ  trượ ng hợ p cá biể  t) 

Tạ m soát sợ bộ   ung 

thư đạ i tràng 

Tư  40 trợ  lên 200 yên 200 yên Lạ y mạ u phân 2 ngày và kiể m 

tra máu trong phân 

 

Tạ m soát ung thư 

tuyể n tiể n liể  t (chỉ  
nam) 

Tư  50 tuộ i trợ  lên 400 yên 400 yên 

* Chỉ  trong 

trượ ng hợ p 

kể t hợ p vợ i 
kiể m tra chỉ  
đị nh đạ  c biể  t 

Đo PSA trong máu (chạ t chỉ  
điể m khộ i u đượ c gộ i là kháng 

nguyên đạ  c hiể  u tuyể n tiể n 

liể  t) 

Tạ m soát 

ung thư 

vú (chỉ  
nư ) (Cợ 

hộ  i đượ c 

khám mộ i 
2 năm 1 

lạ n) 

Siêu âm 30-39 tuộ i, năm tuộ i chạ n  500 yên Siêu âm vú 

Chụ p 

nhũ 

ạ nh 

40 tuộ i trợ  lên, chưa đượ c 

kiể m tra trong năm trượ c đó 

700 yên 500 yên Chụ p X-quang vú bị  ép giư a 

hai tạ m 

Tạ m soát ung thư cộ  
tư  cung (chỉ  nư ) (Cợ 

hộ  i đượ c khám mộ i 2 

năm 1 lạ n) 

20 tuộ i trợ  lên, chưa đượ c 

kiể m tra trong năm trượ c đó 

---500 

yên 

 

---500 yên 

 

Kiể m tra đượ c thư c hiể  n bạ ng 

cách lạ y tể  bào cộ  tư  cung. 
Kiểm tra tử cung - một hạng mục 

được tiến hành khi cần thiết trong 
tầm soát cá nhân đã được bãi bỏ 

vào năm 2022. 

Bắt đầu vào năm tài 

chính 2023 
Tầm soát loãng xương 

Người từ 40 đến 70 tuổi theo từng 

nấc 5 tuổi 
Cẳng 

tay/ngón 
tay: 500 

yên 

Cột 
sống/hán

g chân: 

1.000 yên 

 Kiểm tra đo mật độ xương bằng 

cách chiếu xạ một lượng nhỏ tia X 
lên xương 

Kiể m tra sư c khộ e 

răng miể  ng cho 

ngượ i trượ ng thành 

Tư  40 trợ  lên 800 yên 

*Miể n 

phí cho 

ngượ i tư  
70 tuộ i 
trợ  lên 

 Kiể m tra sâu răng, bể  nh nha 

chu, tình trạ ng bên trong 

khoang miể  ng và tình trạ ng vể   

sinh 

Năm nay, như ng ngượ i 76 tuộ i 
(sinh năm: ngày 2 tháng 4 

năm 1946~ ngày 1 tháng 4 

năm 1947) không thể  khám 
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sư c khoể  răng miể  ng dành cho 

ngượ i trượ ng thành sộ ng 

trong thành phộ .  

Để  biể t thêm chi tiể t, vui lòng 

liên hể   vợ i Ban xây dư ng sư c 

khộ e. 

Xét nghiể  m vi rút 

viêm gan 

Ngượ i tư  40 tuộ i trợ  lên theo 

tư ng nạ c 5 tuộ i (chưa đượ c 

kiể m tra trượ c đó) 

Miể n 

phí 

 Xét nghiể  m vi rút viêm gan B 

và C trong máu 

Ngượ i tư  41 tuộ i trợ  lên ngoài 

độ   tuộ i ghi ợ  trên và chưa 

đượ c kiể m tra trượ c đó (chỉ  
khi có yêu cạ u) 

600 yể n 
* Mịể n 
phỉ  chộ 
ngượ ị tư  
70 tụộ ị 
trợ  lể n 

Kiể m tra sư c khộ e 

đượ c chỉ  đị nh đạ  c biể  t 
và kiể m tra sư c khộ e 

đị nh kỳ (khám sức 

khỏe nhằm phát hiện 

sớm các bệnh do thói 

quen sinh hoạt) 

Ngượ i tư  40 để n 74 tuộ i tham 

gia bạ o hiể m sư c khộ e toàn 

dân cụ a thành phộ  Yachiyo 

800 yên 

*Miể n 

phí cho 

ngượ i tư  
70 tuộ i 
trợ  lên 

800 yên 

*Miể n phí 

cho ngượ i tư  
70 tuộ i trợ  
lên 

1. Cạ c mụ c cợ bạ n 
Thạ m hộ ị, khạ m lạ m sạ ng, độ 
hụyể t ạ p, độ cợ thể  (chịể ụ cạộ, 
cạ n nạ  ng, vộ ng ểộ), xể t nghịể  m 
nượ c tịể ụ (đượ ng, đạ m), xể t 
nghịể  m mạ ụ (chạ t bể ộ, đượ ng 
trộng mạ ụ, chư c nạ ng gạn vạ  
chư c nạ ng thạ  n). 
 
2. Mụ c kịể m trạ sư c khộ ể chị tịể t 
Địể  n tạ m độ , kịể m trạ đạ y mạ t, 
kịể m trạ thịể ụ mạ ụ, sể  đượ c thư c 
hịể  n chộ cạ c trượ ng hợ p mạ  bạ c 
sy  xạ c nhạ  n lạ  cạ n thịể t, vạ  tượng 
ư ng vợ ị tịể ụ chụạ n đạ nh gịạ  
đượ c ghị dượ ị đạ y 
<Tịể ụ chụạ n đạ nh gịạ > 
・Địể  n tạ m độ  độ ị vợ ị ngượ ị cộ  
hụyể t ạ p tượng thỉ ch vợ ị cạ c tịể ụ 
chụạ n đạ nh gịạ , vạ  nghị ngợ  bị  
lộạ n nhị p tịm 
・Kịể m trạ đạ y mạ t độ ị vợ ị ngượ ị 
cộ  hụyể t ạ p hộạ  c lượ ng đượ ng 
trộng mạ ụ tượng thỉ ch vợ ị tịể ụ 
chụạ n đạ nh gịạ  
・Kịể m trạ thịể ụ mạ ụ độ ị vợ ị 
như ng ngượ ị nghị ngợ  bị  thịể ụ 
mạ ụ khị khạ m bể  nh hộạ  c cộ  tịể n 
sư  thịể ụ mạ ụ 

Ngượ i tham bạ o hiể m y tể  
ngượ i cao tuộ i giai đoạ n sau 

cụ a tỉ nh Chiba 

Miể n 

phí 

Miể n phí 

Ngượ i tư  40 tuộ i trợ  lên đang 

nhạ  n trợ  cạ p công cộ  ng để  
sinh hoạ t hàng ngày 

Miể n 

phí 

Miể n phí 

 

●Phượng pháp kiể m tra 

Cư dân đụ  điể u kiể  n sể  nhạ  n đượ c phiể u kiể m tra sư c khộ e và sách hượ ng dạ n tạ m soát 

năm 2021. Khi bạ n nhạ  n kiể m tra sư c khộ e, phạ i chạ c chạ n mang theo phiể u kiể m tra 

sư c khộ e, sộ  tiể n tư  chi trạ  (có ghi trong phiể u kiể m tra sư c khộ e) và thể  bạ o hiể m (cạ n 

thiể t để  kiể m tra sư c khộ e đượ c chỉ  đị nh đạ  c biể  t, v.v...). Nể u bạ n không nhạ  n đượ c phiể u 

kiể m tra sư c khộ e, vui lòng liên hể   vợ i Ban xây dư ng sư c khộ e (Trung tâm chăm sóc sư c 

khộ e) trượ c khi tạ m soát. 

 Tạ m soát cá nhân 

Đây là kiể m tra đượ c thư c hiể  n bợ i bác sĩ tạ i cợ sợ  y tể  ụ y thác trong thành phộ  phù 

hợ p vợ i tình trạ ng thể  chạ t cụ a bạ n. Có mộ  t sộ  nợi tạ m soát và cợ sợ  y tể  cạ n phạ i 
hể n trượ c, vì vạ  y vui lòng kiể m tra trong sách hượ ng dạ n tạ m soát. 

 Tạ m soát nhóm 

Tạ m soát nhóm đượ c tiể n hành tạ i Trung tâm chăm sóc sư c khộ e. Bạ n cạ n hể n trượ c 

để  đượ c tạ m soát. Tạ m soát ung thư đượ c tiể n hành trong xe tạ m soát. 

 

2) Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe được chỉ định đặc biệt 

Hượ ng dạ n chăm sóc sư c khộ e đạ  c biể  t là hộ  trợ  để  phòng ngư a, cạ i thiể  n các bể  nh do 

thói quen sinh hoạ t, tạ  p trung vào hộ  i chư ng chuyể n hóa (hộ  i chư ng mợ  nộ  i tạ ng). Sau 

khi có kể t quạ  kiể m tra sư c khộ e chỉ  đị nh, chúng tôi sể  gư i phiể u sư  dụ ng và hượ ng dạ n 

chăm sóc sư c khộ e đạ  c biể  t cho độ i tượ ng đượ c kiể m tra sư c khộ e. 
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2. Phúc lợi cho người cao tuổi và người khuyết tật   
●Phúc lợ i cho ngượ i cao tuộ i  
Thành phộ  Yachiyo hộ  trợ  ngượ i cao tuộ i sộ ng trong thành phộ  để  có thể  sộ ng mộ  t 
cuộ  c đợ i có ý nghĩa và có thể  sộ ng yên tâm ngay cạ  khi hộ  cạ n đượ c chăm sóc điể u 

dượ ng. 

 Tạ o ý nghĩa sộ ng 

Trung tâm nhân lư c Silver 

Điể  n thoạ i: 047-484-4680 

Là đoàn thể  tộ  chư c vợ i các thành viên là ngượ i 
cao tuộ i (Tư  60 tuộ i trợ  lên), nhạ m thúc đạ y ngượ i 
cao tuộ i tham gia vào xã hộ  i và có mụ c đích sộ ng 

tích cư c hợn thông qua công viể  c. 

 

 

 Dị ch vụ  nhà ợ  phúc lợ i 
Nhiể u dị ch vụ  đượ c cung cạ p để  giúp ngượ i cao tuộ i sộ ng tư  lạ  p và yên tâm trong 

môi trượ ng sộ ng quen thuộ  c. Để  biể t thêm chi tiể t, vui lòng liên hể   vợ i Ban hộ  trợ  
kéo dài tuộ i thộ . 
- Các loạ i dị ch vụ  

Dị ch vụ  giao hàng bư a ăn, hể   thộ ng thông báo khạ n cạ p, v.v... 
 

●Tư vấn cho người cao tuổi 

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn liên quan đến người cao tuổi tại các trung tâm hỗ trợ toàn diện 

địa phương. Vui lòng đến tư vấn tại trung tâm hỗ trợ toàn diện địa phương phụ trách 

khu vực bạn đang sinh sống. 

Trung tâm hỗ trợ toàn diện địa phương sẽ giải đáp những lo lắng về cách chăm sóc và 

tuổi già, thắc mắc liên quan đến sức khỏe và y tế, phúc lợi, ngoài ra còn lắng nghe mọi 

phiền muộn trong cuộc sống của bạn, đồng thời cung cấp thông tin và giới thiệu, tư vấn 

về các cơ quan tư vấn, dịch vụ phúc lợi và điều dưỡng phù hợp 

 

Tên gọi 

 

Dien Thoai Noi Khu vực phụ trách 

 

Trung tâm 

hỗ trợ toàn 

diện địa 

phương 

Katsutadai 

 

047-481-3515 111 Keisei San Corp 

Tòa nhà E  

 

Katsutsdai,Katsuta,Katsutadaiminami 

Trung tâm 

hỗ trợ toàn 

diện địa 

phương Aso, 

Mutsumi 

047-488-9525 Yonamotodanchi 

5-33-101 

Yonamoto,Kano,Hoshina,Kamikouya, 
Yonamotodanchi,Horinouchi,Kamikouya 
,Kannou,Mugumaru,Sounohashi, 
Yoshihasi,Ozaki,Shimada,Monokubo, 
Koike,Manogi,Sayama,Hirato,Shimadadai 
,Daigskutyou 

Trung tâm 

hỗ trợ toàn 

diện địa 

phương 

Murakami 

047-405-4177 Murakamidanchi2-7-104 Murakami,Murakamiminami,Katsutadai 
kita,Simoichiba,Murakamidanchi, 
Kamikouya 
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Trung tâm 

hỗ trợ toàn 

diện địa 

phương 

Yachiyodai 

 

047-406-5576 Tầng  1, tòa nhà 

Shinryoku, 1-7-2 

Yachiyodaiminami  

 

Yachiyodaihigashi,Yachiyodainishi 
Yachiyodaiminai,Yachiyodaikita 

Trung tâm 

hỗ trợ toàn 

diện địa 

phương 

Takatsu, 

Midorigaoka 

 

047-489-4655 Takatsudanchi 

1-13-112 

Takatsu,Takatsuhigasi,Midorigaoka, 
Midorigaokanisi,Takatsudanchi, 
Owadasinden 

Trung tâm 

hỗ trợ toàn 

diện địa 

phương 

Owada 

 

047-484-6611 Phòng A, tầng 1, tòa nhà 

Lily Mansion NS, 

4-1-12 Yurinokidai 

 

Owada,Kayada,Kayadamachi,Yurinokidai, 
Owadasinden 

 

●Phúc lợ i cho ngượ i khuyể t tạ  t    

Do thụ  tụ c sể  khác nhau tùy thuộ  c vào độ   tuộ i và nộ  i dung dị ch vụ , nên vui lòng liên 

hể   để  biể t thông tin chi tiể t. 
 Sộ  tay ngượ i khuyể t tạ  t 
Vợ i viể  c sợ  hư u sộ  tay này, ngượ i khuyể t tạ  t có thể  sư  dụ ng các loạ i dị ch vụ . 
<Các loạ i sộ  tay> 

Sộ  tay ngượ i khuyể t tạ  t cợ thể , sộ  tay nuôi dượ ng, sộ  tay phúc lợ i chăm sóc sư c khoể  
ngượ i khuyể t tạ  t tinh thạ n 

 Y tể  hộ  trợ  tư  lạ  p 

Là hể   thộ ng giạ m nhể  vể  gánh nạ  ng chi phí y tể  trong trượ ng hợ p bạ n cạ n phạ i để n 

bể  nh viể  n liên tụ c vì bể  nh tâm thạ n, hoạ  c phạ u thuạ  t để  loạ i bộ  hoạ  c giạ m nhể  các 

khuyể t tạ  t cợ thể . Các bể  nh là độ i tượ ng và phạ m vi điể u trị  đượ c quy đị nh. 

<Gánh nạ  ng chi phí> 

Độ i tượ ng là 10% chi phí y tể . Hợn nư a, tùy theo tình hình đóng thuể  cụ a hộ   gia 

đình và nộ  i dung điể u trị , sể  có giợ i hạ n tộ i đa cho sộ  tiể n phạ i thanh toán hàng 

tháng. 

< Độ i tượ ng > 
Chăm sóc sức khỏe tâm thần Người cần đến bệnh viện điều trị do bệnh tâm thần 

Chăm sóc phục hồi chức năng  Người khuyết tật thể chất từ 18 tuổi trở lên, được phẫu 
thuật/điều trị để loại bỏ hoặc giảm nhẹ khuyết tật đó. 

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

cho trẻ khuyết tật 
Trẻ em dưới 18 tuổi bị khuyết tật cơ thể có hy vọng được phục 

hồi chức năng bằng các phương pháp điều trị như phẫu thuật, 

v.v… 
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Lưuý: Có quy định giới hạn đối tượng theo mức thu nhập  

 

 Dị ch vụ  phúc lợ i cho ngượ i khuyể t tạ  t 
Ngượ i khuyể t tạ  t có thể  sư  dụ ng dị ch vụ  phúc lợ i cạ n thiể t phù hợ p vợ i tình trạ ng 

tinh thạ n và thể  chạ t. (Cạ n đăng ký trượ c.) Do thụ  tụ c sể  khác nhau tùy thuộ  c vào độ   
tuộ i và nộ  i dung dị ch vụ , nên vui lòng liên hể   để  biể t thông tin chi tiể t. 

< Các loạ i dị ch vụ  phúc lợ i dành cho ngượ i khuyể t tạ  t> 

 

Hỗ trợ chăm sóc dài hạn Hỗ trợ điều dưỡng và chăm sóc sinh hoạt hàng ngày tại cơ sở/lưu trú tại 

cơ sở ngắn hạn/chăm sóc tại nhà 

Hỗ trợ huấn luyện, v.v…  Hỗ trợ sử dụng trung tâm cộng đồng nhóm (Group home), hỗ trợ việc 

làm/huấn luyện chức năng và huấn luyện sinh hoạt ở các cơ sở 

Hỗ trợ trẻ khuyết tật 

ngoại trú 

Hỗ trợ phát triển trẻ em, hỗ trợ phát triển trẻ em theo mô hình điều trị y 

tế, dịch vụ chăm sóc ban ngày sau giờ học, v.v…  

 

Trợ cấp phí thiết bị hỗ 

trợ 
Chúng tôi hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc mua, sửa chữa, 

thuê xe lăn, máy trợ thính, v.v. để nâng cao hiệu quả cuộc sống 

hàng ngày cho người khuyết tật. 

 

<Gánh nạ  ng chi phí> 

Vể  nguyên tạ c, ngượ i sư  dụ ng sể  phạ i tư  thanh toán 10% chi phí dị ch vụ  sư  dụ ng. 

Tùy vào tình hình đóng thuể  cụ a hộ   gia đình, sể  có giợ i hạ n tộ i đa vể  sộ  tiể n phạ i trạ  
hàng tháng và chể  độ   giạ m trư . 
 

Phòng tư vấn phúc lợi tổng hợp 
3. Tư vấn phúc lợi tổng hợp    

Chúng tôi nhận tư vấn nhiều vấn đề khác nhau như cuộc sống và công việc, tài chính 

gia đình, cuộc sống tách biệt khỏi xã hội, v.v…, bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nhìn nhận, 

điều chỉnh các vấn đề cũng như phiền muộn mà bạn đang gặp phải, đồng thời sẽ luôn 

bên cạnh và cùng với các tổ chức chuyên môn hỗ trợ bạn giải quyết, cải thiện mọi khó 

khăn  

 

Các vạ n để  có thể  đượ c giạ i quyể t thông qua tư vạ n bao gộ m các vạ n để  sau đây: 

○ Không thể  có công viể  c ộ n đị nh 

○ Không thể  tìm đượ c viể  c làm 

○ Không thể  trạ  tiể n thuê nhà 

○ Còn nợ  thanh toán chi phí công cộ  ng như điể  n và gas 

○ Xoay sở tài chính gia đình rất vất vả 

○ Khó khăn trong viể  c thanh toán tiể n nợ  

○ Trăn trở về tình trạng sống tách biệt khỏi xã hội và NEET (Not in Education, 

Employment, Training – những người trẻ tuổi không học vấn, không việc làm, 

không được đào tạo) 

○ Trăn trở về tình trạng bạo lực gia đình từ vợ hoặc chồng, v.v… (DV) 

Nể u bạ n đang phạ i độ i mạ  t vợ i các vạ n để  như trên, xin đư ng lo lạ ng mộ  t mình mà 

hãy trao độ i vợ i chúng tôi. Chúng tôi sể  giúp bạ n giạ i quyể t hoạ  c ít nhạ t làm giạ m 

bợ t sư  lo lạ ng và vạ n để  cụ a bạ n. 

 

Nợi tư vạ n 
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 Tên Địa điểm Thời gian tư vấn Nợi liên hệ 

1. Phòng tư vấn phúc lợi 

tổng hợp  

Tầng 2Tòa nhà 

mợ i cụ a Tòa thị  

chính Yachiyo 

Các ngày trong tuần 8 giờ 

30 phút sáng đến 5 giờ 

chiều 

☎047-421-6732 

Fax047-483-2665 

2. Hội đồng phúc lợi xã hội 

Thành phố Yachiyo 

Hỗ trợ cuộc sống 

Team-Furatto 

Tầng 3 Trung tâm 

phúc lợi (kế bên 

Tòa thị chính 

Yachiyo) 

☎047-483-3021 

Fax047-486-9787 

☆ Có thể  tư vạ n trư c tiể p hoạ  c qua điể  n thoạ i. 

☆ Như ng ngượ i gạ  p khó khăn trong viể  c đi để n nợi tư vạ n thì cũng có thể  gộ i điể  n yêu 

cạ u nhân viên hộ  trợ  tư vạ n để n tạ  n nợi. 


